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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2023; 

Phương hương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

 
 

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, phức tạp do tác động của tình 

hình thời tiết, dịch bệnh trên đàn lợn; tình hình xung đột trên thế giới tác động đến 

tình hình kinh tế thế giới, khu vực, trong nước ảnh hưởng lớn đến các hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của Nhân dân. Trên cơ sở các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được UBND huyện giao và HĐND xã 

thông qua; Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã; sự tập trung 

trong chỉ đạo điều hành của UBND xã, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cả 

hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã tập trung khắc phục những khó khăn, xây dựng 

kế hoạch và thực hiện các giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết quả 

đạt được trên các lĩnh vực, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ,  XÃ HỘI  NĂM 2023 

I. TRÊN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 311.446 triệu đồng bằng 119,6% so với 

năm 2022, trong đó: Nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 121.379 triệu đồng bằng 

117% so với năm 2022; TTCN và xây dựng đạt 37.105 triệu đồng bằng 128% so 

với năm 2022; thương mại và dịch vụ đạt 152.962 triệu đồng 128% so với năm 

2022. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16%, trong đó: Nông lâm nghiệp và thủy sản 

tăng 2,56%, xây dựng tăng 8,3%, thương mại dịch vụ tăng 2%. Cơ cấu giá trị sản 

xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, ước thực hiện năm 2023: Nông lâm 

nghiệp và thủy sản chiếm 39%, TTCN và xây dựng chiếm 12%; thương mại, dịch 

vụ chiếm 49%. 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi thú y 

a. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

 Tổng diện tích gieo trồng là 730  ha, đạt  100 % KH (kế hoạch) , trong đó diện 

tích lúa là 396,5 ha, năng suất bình quân ước đạt 57 tạ/ha; sản lượng ước đạt 2.260 

tấn, giảm 12 tấn so với cùng kỳ năm 2022; diện tích ngô 60,3 ha, đạt 100,1% KH, 

năng suất bình quân đạt 42 tạ/ha, sản lượng đạt 265,3 tấn, tăng 1,3 tấn so với cùng 
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kỳ năm 2022; Lạc 112 ha, đạt 103,7% so với KH, năng suất đạt 29,5 tạ/ha, sản 

lượng đạt 330,4 tấn, giảm  8,7 tấn so với cùng kỳ năm 2022; rau màu các loại, cây 

khác 161,2 ha. Sản lượng hoa quả tươi các loại ước đạt 1200 tấn, đạt 100 % KH, giá trị 

thu nhập ước đạt  hơn 7 tỷ đồng. Tổ chức 08 lớp tập huấn chuyển giao KHKT trồng trọt 

và chăn nuôi, có 335  lượt người tham dự. Duy trì 03 sản phẩm OCOP đã được công 

nhận (HTX dầu lạc Cường Nhung và Thanh Long, mật ong của HTX Hào An); 

Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới trên mây cho 

HTX Hào An; mô hình trợ giá thóc giống vụ xuân 2023, mô hình tuyên truyền 

canh tác lúa thân thiện với môi trường; hỗ trợ mô hình lạc (10 ha), cấp phát 2.000 

gói thuốc chuột có trợ giá từ ngân sách huyện... Thực hiện tốt công tác dự tính, dự 

báo sâu bệnh hại trên đồng ruộng. Tuyên truyền, triển khai công tác trồng rừng tập 

trung và cây phân tán 2023; tổng số cây lâm nghiệp đã trồng là 18.500 cây.  

 b. Công tác chăn nuôi thú y, thủy sản  

Đàn gia súc, gia cầm được giữ vững và ổn định. Tổng đàn trâu bò 640 con; 

lợn 6.000- 6.500 con; gia cầm 230.000 con. Trong đó đàn lợn thương phẩm đã xuất 

bán khoảng 5.200-5.500 con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 2.400 tấn, 

đạt 100,8% kế hoạch huyện giao.  Nuôi trồng thủy sản ước đạt 190 tấn, cho thu 

nhập khoảng 6 tỷ đồng. Tổng số liều vắc xin đã tiêm 5.525 liều: vắc xin dại 800 

liều; u cục 475 liều, tụ huyết trùng trâu bò 100 liều, cúm gia cầm 4000 liều, 150 

liều vắc xin lở mồm  long móng. Cấp phát và phun 111 lít hóa chất phục vụ  khử 

trùng tiêu độc, thường  xuyên dự trữ 1,5 tấn vôi bột phục vụ phòng, chống dịch. 

Triển khai mô hình dùng chế phẩm chế sinh học trong chăn nuôi( cho gà đẻ) với 02 

hộ dân tham gia, quy mô 2.000 con. 

2. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và ngành nghề nông thôn 

Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và ngành nghề nông thôn trên địa 

bàn xã tăng trưởng khá, giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 25 tỷ đồng, đạt  100%  

kế hoạch HĐND xã giao.  

Hiện nay toàn xã có 218 hộ kinh doanh trên các lĩnh vực, tạo việc làm cho 

khoảng 350 lao động trên địa bàn xã. Thu nhâp bình quân đầu người ước đạt 55 

triệu đồng/người/ năm.  

3. Công tác tài chính 

Đảm bảo công tác chi lương, phụ cấp , kinh phí hoạt động, thanh quyết toán 

các công trình, kinh phí chi hoạt động thường xuyên và hoạt động sự nghiệp môi 

trường... Trong năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện là 7.931 triệu 

đồng, trong đó ngân sách xã được hưởng là 7.760 triệu đồng, đạt 153% dự toán 

năm; tổng chi ngân sách ước thực hiện là 7.760 triệu đồng đạt 153% dự toán năm. 



3 

 
 

Tổng dư nợ ngân hàng trên địa bàn xã  68,64 tỷ đồng với 917 hộ vay. Trong 

đó, vốn ngân hàng nông nghiệp 48,3 tỷ đồng với 470 hộ vay, vốn ngân hàng chính 

sách xã hội 20,34 tỷ  đồng với 447 hộ vay, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn xã. 

4. Công tác giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản và  Nông thôn mới 

Xây dựng kế hoạch đầu tư  xây dựng cơ bản năm 2023; kế hoạch sửa chữa 

đường giao thông nông thôn và nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu vụ 

chiêm xuân 2023-2024. Phối hợp với Công an xã kiểm đếm, giải tỏa hành lang an 

toàn giao thông để đảm bảo an toàn dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý 

Mão 2023. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch đầu tư công và công tác đầu 

tư XDCB năm 2024. 

Khởi công xây dựng và hoàn thiện 02 công trình: Tuyến đường cổng NVH 

Tân An đi cổng bà Dậu; tuyến đường cổng trường Mầm Non, THCS, Tiểu học An 

Thượng; thực hiện tốt công tác giám sát công trình trụ sở Công an xã. UBND xã đã 

phối hợp với đơn vị tư vấn, Ban quản lý Dự án huyện hoàn thiện bản vẽ thi công, 

lập dự toán trình huyện thẩm định 02 công trình: Công trình cải tạo nâng cấp khu 

xử lý rác thải tập trung, công trình cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Lan 

Thượng, Tân An. Tổng kinh phí dự toán công trình 1.929 triệu đồng (thuộc nguồn 

ngân sách tỉnh, huyện).  

UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý, ngăn chặn các trường hợp vi phạm 

trật tự xây dựng. Trong năm 2023, trên địa bàn xã có 26 hộ gửi thông báo khởi 

công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ theo quy định về UBND xã. 

- Về xây dựng Nông thôn mới: Duy trì và phát triển các tiêu chí xã NTM nâng 

cao. Kiện toàn Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã và Ban phát triển 

XDNTM kiểu mẫu thôn An Châu, Hồng Lĩnh, Tân An. Đến nay, 03 thôn: An 

Châu, Hồng Lĩnh, Tân An đã được UBND huyện Yên Thế công nhận thôn Nông 

thôn mới kiểu mẫu và chỉ đạo tổ chức thành công Lễ đón nhận gắn với Ngày hội 

đại đoàn kết toàn dân 18/11/2023. Rà soát lại các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn 

NTM kiểu mẫu và đăng ký xã NTM kiểu mẫu và 02 thôn Đồng Bục, Cầu Đá xây 

dựng thôn Nông thôn kiểu mẫu năm 2024. 

5. Công tác quản lý tài nguyên môi trường  

 - Công tác quản lý đất đai: Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi 

trường. Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cấp GCN QSDĐ lần đầu, hồ sơ cấp đổi, cấp 

lại và hồ sơ chỉnh lý, đăng ký biết động đất đai. Trong năm  đã tiếp nhận và hoàn 

thiện 175 hồ sơ ( trong đó: 41 hồ sơ cấp đổi, 16 hồ sơ chỉnh lý, 22 hồ sơ tách thửa, 
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75 đơn đề nghị trích đo,01 hồ sơ thu hồi, 06 hồ sơ thỏa thuận tài sản, 05 hồ sơ 

chuyển nhượng, 05 hồ sơ thừa kế, 01 hồ sơ tặng cho, gia hạn sử dụng đất: 03 hồ sơ). 

- Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận 120-KL/TU: Đã xử lý được 

394/456 trường hợp( giảm 04 trường hợp do là đất khai phá chưa được cấp 

GCNQSDĐ). Các trường hợp còn lại đã họp xét và xây dựng kế hoạch xử lý chi tiết. 

Duy trì 03 tổ kiểm tra, xác minh lại các trường hợp vi phạm đủ điều kiện xét duyệt 

xử lý theo Chỉ thị 19-CT/TU và Kết luận 120-CT/TU của BTV Tỉnh ủy. 

- Kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU: Thường xuyên phối hợp với 

UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã phát động các hoạt động 

hưởng ứng, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các thôn; phong trào 5 không 3 sạch của 

Hội phụ nữ; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Duy trì mô hình tổ dân vận 

cộng đồng về "đảm bản an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh 

môi trường nông thôn" tại thôn. Duy trì hoạt động khu xử lý rác thải tại xã, tổ chức 

thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn xã. Số hộ đăng 

ký là 78 hộ/1105 hộ, đạt tỷ lệ 7,1%,  các hộ còn lại đã ký cam kết tự xử lý rác thải 

tại nhà. Trong năm đã thu giá dịch vụ thu gom được 76/78 hộ với số tiền là 

8.682.000 đồng (đơn vị thu là Hợp tác xã thu gom xử lý rác thải và nộp về ngân 

sách xã theo quy định). 

- Công tác GPMB: Đã phối hợp với Trung tâm PTQĐ&QLTTGT, XD, MT 

huyện Yên Thế chi trả  số tiền đề bù là: 6.385.384.501 đồng cho 01 tổ chức và 51 hộ 

gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất nhà nước thu hồi; chỉnh lý xong và thông 

báo trao trả GCNQSDĐ cho 40 hộ gia đình, cá nhân thực hiện Dự án điểm dân cư 

Tân An. Dự án Đường nối QL37-QL17- Võ Nhai (Thái Nguyên) đợt 44 tại thôn Cầu 

Thầy đã được UBND huyện Yên Thế thu hồi 506,8 m² đất. Với tổng số tiền đề bù 

là: 104.446.040 đồng. UBND xã An Thượng đã phối hợp với Trung tâm Phát triển 

quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện, chủ đầu tư tổ 

chức chi trả xong số tiền trên cho 04 hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất 

nhà nước thu hồi. 

II. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI 

1. Công tác y tế - DSGD&TE 

 Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ  ban đầu cho nhân dân. Tổng số khám 

chữa bệnh BHYT trong  năm là 2.739/2.174 lượt người, đạt 126%  kế hoạch năm. 

Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia tiêm chủng mở rộng, công tác DSGĐTE, 

công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Tổng số sinh trong năm  là 61 cháu (nam 33, 

nữ: 28); tổng số tử 25 người; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,9%; tỷ lệ trẻ suy 

dinh dưỡng dưới 5 tuổi 9,25%.  
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2. Công tác giáo dục đào tạo 

Năm học 2023-2024, toàn xã có 982 học sinh theo học từ mẫu giáo đến THCS, 

tăng 12 học sinh so với năm học 2022-2023; các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy 

và học, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác phổ cập, xã hội hóa giáo dục 

được thực hiện tốt. Chất lượng văn hóa khá, giỏi ở các bậc học đạt kết quả khá; tỷ lệ 

học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh lớp 5 vào lớp 6 và học sinh 6 tuổi 

vào lớp 1 đạt 100%; trường Mầm non đạt chuẩn mức độ II. 

3. Công tác văn hoá thông tin thể thao - đài truyền thanh 

Tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, các ngày lễ lớn như 

Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Mính 26/3, Giải 

phòng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, kỷ 

niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, ngày Chuyển đổi số tỉnh 

Bắc Giang, tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, kích hoạt định danh điện tử... Xây 

dựng kế hoạch tham gia Lễ hội Yên Thế. Kết quả đã treo 1.471c ờ các loại, 14 

băng vượt đường, 67 băng zôn, 06 pano, 07 khung chữ. Tham gia Hội thi Trưởng 

thôn thân thiện, tài năng huyện Yên Thế năm 2023 và đạt giải Ba. Phối hợp tổ 

chức giải bóng đá nam thanh niên mở rộng năm 2023 trên địa bàn xã. 

Toàn xã có 1244/1307 hộ gia đình đăng ký GĐVH, chiếm 94,6 % số hộ; 

10/10 thôn đăng ký thôn văn hóa và thôn văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua bình 

xét có 1218/1307 hộ dân đạt GĐVH, chiếm 93,23%; có 10/10 thôn đạt thôn văn hóa, 

05/10 thôn đạt thôn văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

Đài truyền thanh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương 

đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng ủy, HĐND xã và các nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của địa phương; 

tiếp sóng đài cấp trên theo quy định.Trong năm đã phát được 725 lượt tin bài. 

4. Về công tác TBXH, đời sống Nhân dân, lao động và việc làm 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và các 

các đối tượng  bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội trên 

địa bàn xã. Trong năm đã  hoàn thiện 77 hồ sơ, gồm: 17 hồ sơ mai táng phí, 10 hồ 

sơ hỏa táng, 12 hồ sơ bảo trợ xã hội cho người đủ 80 tuổi trở lên; 15 hồ sơ BTXH 

cho người khuyết tật; 19 hồ sơ chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt 

nặng, 03 hồ sơ điều chỉnh mức độ khuyết tật, 01 hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập theo 

NQ 61 của HĐND tỉnh cho 69 trường hợp với số tiền 97.800.000đ. Thực hiện Dự 

án trong chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND xã đã thành lập 1 tổ 

(nhóm) nuôi bò sinh sản gồm 19 hộ tham gia. Rà soát, nhập dữ liệu thông tin người 

có công; xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung 
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bình năm 2023. Sơ bộ số hộ nghèo 20 hộ, chiếm 1,48%, giảm 05 hộ so với năm 

2022; số hộ cận nghèo 35 hộ, chiếm 2,59%, giảm 17 hộ so với năm 2022. 

Lập danh sách tặng quà Tết Quý Mão cho các đối tượng chính sách, NCC, 

hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng BTXH Lập danh sách tặng quà Tết Quý Mão 

2023 cho các đối tượng chính sách, NCC, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng 

BTXH. Kết quả đã trao 471 xuất quà gồm: Hộ gia đình chính sách 252 xuất, hộ 

nghèo 25 xuất, cận nghèo 14 xuất, đối tượng khác 80 xuất. 

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng NCC và gia đình 

chính sách nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2023. 

Trao tặng 384 xuất quà cho đối tượng NCC và gia đình chính sách, gồm: 124 xuất 

quà của Chủ tịch nước; 124 xuất của Chủ tịch tỉnh; 61 xuất quà của huyện; 03 xuất 

quà cho đối tượng tiêu biểu, ốm đau; 72 xuất quà của Tỉnh  đoàn, Hội chữ thập đỏ 

tỉnh, Hội CCB tỉnh. Phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Nghĩa trang liệt sỹ mới; Lễ 

thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh 

liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2023 tại nghĩa trang Liệt sỹ tối 25/7/2023 do Tỉnh đoàn, 

Huyện đoàn, Đoàn xã tổ chức. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 01 gia đình hộ 

nghèo làm nhà ở (thôn An Thành) với tiền 50 triệu đồng. 

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện tính đến ngày 08/12/2023: Có 

4905/4941 người dân tham gia BHYT, chiếm 99,21 % dân số toàn xã có mặt tại 

địa phương, đạt 99,7% kế hoạch huyện giao; số người tham gia BHXH tự nguyện 

là 191/194, đạt 98,4% kế hoạch huyện giao. 

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 

1. Công tác nội vụ, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 

Thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý cán bộ, công chức. Duy trì tốt chế 

độ trực, giao ban, chỉ đạo và điều hành cán bộ, công chức, các ngành thực hiện tốt 

các nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện việc nâng lương, phụ cấp chức vụ, thâm niên, 

hợp đồng lao động theo đúng quy định. Chỉ đạo các ngành, các cán bộ công chức, 

viên chức, cán bộ không chuyên trách trực thuộc UBND xã thực hiện Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và các Nghị 

quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-

CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Tổ chức xây dựng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo UBND 

xã năm 2023. Tham mưu tổ chức kỳ họp thứ Bảy( kỳ họp chuyên đề) bầu Chủ tịch 

UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC 

của địa phương. Trong đó, chú trọng và tập trung cao vào việc nâng cao tỷ lệ dịch 
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vụ công trực tuyến mức độ 3,4, thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa TTHC và 

chuyển đổi số. Đến hết ngày 30/11/2023, tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến đạt 97,7 %; 

số hóa TTHC đạt 100%; thanh toán trực tuyến đạt 71,64%. 

2. Công tác Tư pháp - Hộ tịch, tiếp dân giải quyết đơn thư KNTC 

Thực hiện tốt công tác khai sinh, khai tử trên địa bàn xã. Trong năm đã đăng 

ký khai sinh mới 61 trường hợp ( nam: 33, nữ: 28), đăng ký lại việc sinh 28 trường 

hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 42 trường hợp; kết hôn 30 cặp, đăng ký lại kết 

hôn 01 cặp; khai tử 42 trường hợp( trong đó chết năm 2023 là 25 trường hợp), cải 

chính hộ tịch 02 việc. Chứng thực bản sao đúng bản chính 471 việc; chứng thực 

hợp đồng giao dịch 218 việc; chứng thực chữ ký 71 việc.  

Đã tiếp nhận và trả hồ sơ đúng hẹn 1.218 hồ sơ. Trong đó lĩnh vực Tư pháp 

– Hộ tịch 966 hồ sơ, Địa chính 175 hồ sơ; LĐ TB&XH 77 hồ sơ. Thực hiện tốt 

công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư  KNTC của công dân. Tổ chức 51 phiên tiếp 

dân; nhận và giải quyết xong 03 đơn đề nghị, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.  

3. Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

          Tổ chức 148 buổi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn về người 

và tài sản; thực hiện 178 bài tuyên truyền về ANCT&TTATXH và kích hoạt định 

danh điện tử. Thực hiện 273 TTHC cho công dân theo Luật cư trú. Quản lý 03 đối 

tượng án treo, 01 đối tượng hoãn thi hành án. Năm 2023, trên địa bàn xã đã xảy ra 

05 vụ việc trong đó: Công an xã xử lý 03 (02 vụ đánh bạc, 01 vụ sử dụng trái phép 

chất ma túy) với tổng số 12 đối tượng, xử phạt hành chính nộp thu ngân sách tổng 

số tiền là 25.500.000đ (Hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng). Điều tra, làm rõ 

02 vụ trộm cắp tài sản bàn giao cho Cơ quan CSĐT - Công an huyện Yên Thế giải 

quyết theo thẩm quyền. 

Triển khai xã hội hóa mô hình Camera an ninh trên địa bàn xã. Đảm bảo tốt 

ANTT dịp Lễ 30/4-1/5, Quốc Khánh 2/9 và Giải bóng đá nam thanh niên mở rộng 

xã An Thượng 2023. Thực hiện tốt đợt cao điểm cài đặt, kích hoạt định danh điện 

tử cho nhân dân. Tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử đến ngày 31/11/2023 đạt 100%. 

Công an xã đã phối hợp với Hội CCB xã duy trì các Tổ tự quản về an ninh trật tự 

trên địa bàn xã. 

4. Công tác Quốc phòng, quân sự địa phương 

Thực hiện tốt công tác bảo quản vũ khí, trang thiết bị quân sự an toàn tuyệt 

đối. Thâm nhập chính trị, tổ chức gặp mặt động viên, giao đủ quân 8/8 thanh niên 

lên đường nhập ngũ năm 2023. Xây dựng lực lượng, chuẩn bị giáo án, mô hình học 

cụ phục vụ huấn luyện năm 2023; tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học 

cụ năm 2023; phối hợp tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự gián tiếp cho công dân tuổi 

17; rà soát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng quốc phòng và an ninh; cử sỹ quan 
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và quân nhân dự bị đi huấn luyện và diễn tập dự bị động viên tại đơn vị. Phối hợp 

với Ban chỉ huy quân sự huyện kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB 65 đồng chí 

QNDB. Tổ chức và chuẩn bị rà soát nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập 

ngũ năm 2024. Kết thúc huấn luyện dân quân và kiểm tra bắn đạn thật đạt kết quả 

khá. Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2024. 

Tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 đạt chỉ tiêu huyện giao. Phối 

hợp, rà soát chuẩn bị  chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị 

động viên năm 2023. 

 Tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị giải quyết theo QĐ 62; 01 hồ sơ đề nghị tặng 

thưởng ở tuyến Một biên giới. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

           Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, tình hình thế giới biến 

động phức tạp, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập 

trung, kịp thời của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống 

chính trị từ xã đến thôn, sự đồng thuận của Nhân dân trong việc triển khai thực 

hiện, kinh tế - xã hội của xã có nhiều khởi sắc và tăng trưởng khá trên các lĩnh vực. 

Thực hiện hoàn thành và vượt 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

được HĐND xã giao. Sản xuất nông nghiệp được giữ vững, an ninh lương thực 

được đảm bảo; tiếp tục duy trì vùng an toàn dịch bệnh động vật quy mô cấp xã đối 

với bệnh Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

tiếp tục được đẩy mạnh; hoàn thành 03 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu đạt 

300% KH. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cơ bản hoàn thành kế hoạch giao; 

tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 100% kế hoạch; công tác 

quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường, đặc biệt đã tập trung chỉ 

đạo kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai theo Chỉ thị 19-CT/TU, không để phát 

sinh các hợp mới vi phạm. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của 

BanThường vụ Tỉnh ủy, không để phát sinh các điểm rác thải tồn lưu trên địa bàn. 

Lĩnh vực giáo dục có nhiều tiến bộ rõ rệt. Công tác tạo việc làm được quan tâm, 

các chính sách an sinh xã hội cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt; số lao động được tạo 

việc làm mới 120 người đạt 100% kế hoạch HĐND xã giao, nâng tỷ lệ lao động 

qua đào tạo lên 70%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%; các hoạt động văn hóa - thể 

dục - thể thao được duy trì thường xuyên đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

cho nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

được quan tâm, kết quả có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

SDD là 9,25% giảm 1,25% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác cải cách, kiểm soát 
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TTHC, hoạt động của bộ phận “Một cửa” cấp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Kỷ 

luật, kỷ cương hành chính được nâng lên, hoạt động của chính quyền cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu, xã đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”; hoàn thành 100% các 

nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu UBND xã (04/04 nhiệm vụ). Công tác giải 

quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được được tập chỉ đạo. Công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm, đã tiết kiệm 10% dự toán chi 

thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương. Công tác đảm bảo an 

ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai Đề án 06 được huyện đánh 

giá, xếp loại đứng trong tốp đầu của các xã, thị trấn(về cấp CCCD và định danh 

điện tử). Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu, 

đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật. An ninh chính trị, TTATXH 

trên địa bàn được giữ vững. 

2. Hạn chế và nguyên nhân. 

Trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gặp nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước và thế giới; dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi, cây trồng vẫn xuất hiện rải rác. 

Công tác quản lý đất đai còn nhiều khó khăn, bất cập,  ý thức chấp hành của 

một số người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa nghiêm. Thu ngân sách giảm, 

đặc biệt là thu tiền sử dụng đất từ đấu giá; một số khoản thu chưa có phát sinh hoặc 

đạt thấp như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất...Tỷ lệ 

người dân tham gia phí môi trường đạt thấp, công tác xử lý, phân loại rác thải còn 

hạn chế.. Công tác lập hồ sơ, quyết toán các công trình còn chậm.  

Tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, hiện tượng trộm cắp vặt, 

đánh bạc vẫn còn xảy ra. 

 Chất lượng ở bậc THCS còn nhiều hạn chế và xếp ở tốp cuối của các trường 

không chuyên trong huyện. Tỷ lệ người dân tham gia tái tục BHYT còn thấp. 

Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC 

HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 

Dự báo năm 2024 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá cả nguyên 

vật liệu tiếp tục tăng; thời tiết diễn biến khó lường là những yếu tố tác động, ảnh 

hưởng đến quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội. Là 

năm bản lề tạo tiền đề để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc 

biệt là đội ngữ cán bộ, công chức và người đứng đầu phải tiếp tục đổi mới mạnh 

mẽ, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, năng động, sáng tạo để tranh thủ thời cơ 

thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng tốt nhất mọi 
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nguồn lực; triển khai Kế hoạch thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và 

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, tổ chức đánh giá 

những khó khăn, kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp để thực hiện hoàn thành 

các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước ở địa 

phương trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng, giao nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt chỉ 

đạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, đặc biệt là những nhiệm vụ, 

dự án ảnh hướng lớn đến quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 

của địa phương. Tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao chất lượng sản 

phẩm gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm t nông nghiệp;  duy trì, phát triển 

lĩnh vực TTCN; thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tranh thủ các 

nguồn vốn và huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ 

tầng, phấn đấu hoàn thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 02 thôn 

(Đồng Bục và Cầu Đá) đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung thu ngân sách, 

phối hợp thực hiện dự án Điểm dân cư thôn Tân An và xử lý cơ bản các vi phạm 

về đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU; quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời các trường 

hợp vi phạm về khai thác nguồn tài nguyên; chú trọng công tác bảo vệ môi trường 

và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU trên địa bàn. Nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các 

chính sách an sinh xã hội; tăng cường cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Bộ phận Một cửa; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn 

thư. Bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KT-XH  CHỦ YẾU NĂM 2024 

1.Tăng trưởng giá trị sản xuất đạt từ 15-16%; trong đó: Nông - Lâm nghiệp - 

Thủy sản tăng 6%; TTCN và xây dựng tăng 4%; Thương mại - Dịch vụ tăng 7%. 

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông, lâm nghiệp-thủy sản 41%; Tiểu thủ công 

nghiệp-xây dựng 13 %; thương mại-dịch vụ 46%.  

           2. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 730 ha; tổng sản lượng cây có 

hạt 2.500 tấn; đàn gia cầm 250 nghìn con; đàn lợn 7.500 con; đàn gia súc lớn (trâu 

bò, ngựa) 650 con, dê 250 con, tổng sản lượng thịt hơi 2.460 tấn. 

3.  Giá trị sản xuất bình quân trên l ha đất sản xuất nông nghiệp trên 97 triệu đồng. 

4. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng 

5.  Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 500 triệu đồng. 

6.  Tổng vốn huy động đầu tư xã hội 50 tỷ đồng. 

7. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%. 
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8. 100% trường học giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia (mức độ I,II), phấn 

đấu trường THCS đạt chuẩn lại mức độ I. Trạm y tế xã duy trì và giữ vững trạm 

đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.  

9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 76%, tạo việc làm mới 120 người. 

10. Có 1.200 gia đình đạt văn hóa; thôn văn hóa 80%. 

11. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng dưới 10%. 

12. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên 99,2%. 

          13. Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt >99%; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt 

được thu gom đạt 92,1%. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý đạt 92,1%. 

14. Xã đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu, 02 thôn (Cầu Đá, Đồng Bục) đạt 

chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

15.  Chính quyền, công an, quân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM  2024 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển KT - XH năm 2024,  các mục 

tiêu mà Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra; phát huy những tiềm năng và lợi 

thế của địa phương, khắc phục những khó khăn, năm  2024, UBND xã  tập trung thực 

hiện các giải pháp thúc đẩy KT - XH phát triển; đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, 

phát huy hiệu quả kinh tế vườn đồi, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; phát 

triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại nông thôn; làm tốt công tác quản lý đất 

đai, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc 

làm và công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết các vấn đề cử tri 

quan tâm, giữ vững và ổn định tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn xã, thực hiện 

về đích xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể: 

1. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo phát triển nông, lâm nghiệp 

và thủy sản, đảm bảo an ninh lương thực; tăng cường công tác chuyển giao KHKT, xây 

dựng các mô hình điểm trong sản xuất, phát triển các loại cây, con có giá trị kinh tế cao;  

tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi  thực hiện tiêm phòng đầy đủ, tiêu trùng khử 

độc tránh lây lan dịch bệnh.  

2. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường: Thực hiện tốt công tác cấp lại, 

cấp đổi, cấp mới GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân theo kế hoạch; tăng cường 

công tác quản lý, kê khai đăng ký đất đai; giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, 

khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất 

theo Chỉ thị số 19 của BTV Tỉnh ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ 

môi trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường trong nhân dân, 
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xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai. 

Chỉ đạo HTX thu gom rác thải thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải trên 

địa bàn. 

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác huy động các nguồn vốn lồng ghép 

để đầu tư XDCB: Tranh thủ tốt các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp trên, vốn xã hội 

hóa để đầu tư cho xây dựng, nâng cấp các hạng mục công trình trên địa bàn 

xã.Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, 

trọng điểm. Chỉ đạo 02 thôn Đồng Bục và Cầu Đá thực hiện xây dựng thôn NTM 

kiểu mẫu tập trung cao, hoàn thành xong trong quý III năm 2023; xã về đích xã 

Nông thôn mới kiểu mẫu. 

4. Tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách: Tiếp tục 

quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách; tăng cường công tác 

quản lý tài chính, tài sản công. Thực hiện nghiêm việc công khai trong dự toán, 

phân bổ dự toán và thực hiện tốt việc khoán chi hành chính, gắn với việc thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách.  

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển VH - XH gắn với giảm nghèo: Nâng cao chất 

lượng và hiệu quả quản lý giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 

viên, tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2024- 2025. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

các chương trình quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh ban đầu 

đầu cho nhân dân; phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh phát sinh trên địa 

bàn;  tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh ATTP; tập trung thực hiện 

các biện pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Đẩy mạnh phong trào 

"TDĐKXDĐSVH"; thực hiện tốt công tác bình xét gia đình VH, thôn VH năm 

2024. Nâng cao chất lượng các hoạt động VHTT, đài truyền thanh; thực hiện tốt 

chính sách với người có công; trợ cấp kịp thời cho các đối tượng đặc biệt khó 

khăn; thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024; thực hiện 

tốt chính sách về BHXH, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT đạt chỉ 

tiêu giao. 

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính: Nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Chính quyền, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng 

(Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện tốt Pháp 

lệnh dân chủ ở cơ sở; Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thực hiện tốt chế độ trực, giao ban, báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt 

động và thực hiện nhiệm vụ được giao của các ngành, các công chức, viên chức 

trực thuộc UBND; quản lý tốt hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn theo 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.  
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Giải quyết dứt điểm các đơn thư đề nghị, kiến nghị của công dân; nâng cao 

trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu 

nại - tố cáo. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - quân sự địa phương và phong trào 

quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng chống 

tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức thực 

hiện tốt công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo chất lượng 

và chỉ tiêu giao.  

7. Đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của UBND xã: Tiếp tục chấn 

chỉnh tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách 

nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ không 

chuyên trách. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 

"một cửa", " một cửa liên thông", đẩy mạnh thực hiện ” chính quyền thân thiện”, 

thực hiện nhiệm vụ được giao trên phần mềm QLVB&ĐHTN. Chỉ thị số 26-

CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường chỉ đạo và giải 

quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Nâng 

cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; 

nâng cao chất lượng các hội nghị, giao ban, sâu sát cơ sở để nắm tình hình, giúp 

các thôn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề 

ra; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các chính sách, 

pháp luật; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của 

cấp uỷ đảng, chính quyền, ổn định ANCT, TTATXH, phát triển KT-XH và thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 

2023; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế- xã hội 

năm 2024 trên địa bàn xã An Thượng ./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND - UBND huyện (b/c); 

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã; 

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND,  MTTQ xã; 

- Đại biểu dự kỳ họp thứ Tám, HĐND xã khóa 

XXII; 

- Lưu: VT. 

 

                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                       CHỦ TỊCH                  

                                

                                          

                                     Thân Thị Gấm 
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BIỂU TỔNG HỢP 

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ -  XÃ HỘI NĂM 2023 

( kèm theo Báo cáo số  1242  /BC-UBND ngày  14 /12/2023 của UBND xã) 

 

T
TT 

Danh mục chỉ tiêu ĐVT 
Chỉ tiêu huyện 

giao 

Kết quả thực 
hiện năm 2023 

Tỷ lệ thực hiện    
( đạt, K.đạt, 

Vượt, %) 

Dự kiến 
năm 2024 

1
1 

Sản lượng cây có hạt Tấn 2.465 2.525,3 Vượt ( 102,4%0 2.500 

Trong đó:      

+ Thóc Tấn 2.260 2260 Đạt 2.260 

2
2 

Sản phẩm CCN hàng năm      

+ Lạc vỏ Tấn 320 330,4 Vượt( 103,2%) 320 

6
3 

Sản lượng sản phẩm cây ăn quả Tấn 1.200 1.200 100% 
1.200 

5
4 

Trồng mới cây phân tán 1.000 cây 15 18.5 Vượt 
15 

6
5 

Phát triển chăn nuôi     
 

7
6 

- Trâu, bò, ngựa Con 620 640 Vượt 650 

- Lơn Con 5.300 6500 Vượt 7.500 

- Dê Con 100 150 150%(Vượt)  

- Gia cầm 1.000 con 230 230 100% 
250 

Sản lượng thịt hơi Tấn 2.380 2.400 100,8% 2.460 

1
7 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn % 1,5 1,48 Vượt 
 

< 1% 

1
8 

Tỷ lệ phát triển dân số tư nhiên % 1,0 0,95 Vượt 
 

< 1% 

1
9 

Gia đình văn hóa Hộ 1.200 1.218 Vượt 
1.200 

1
10 

Thôn  văn hóa Thôn 8 10 Vượt 
08 

1
11 

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 
tuổi thể nhẹ cân 

% 9,9 9,25 Vượt 
9.5 

1
12 

Lao động được giải quyết việc 
làm Người 120 120 100% 

120 

1
13 

Tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT % 99,5 99,21 K.Đạt 
99,2 
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